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     ĐVT: Triệu đồng
	 
	Nội dung
	NHU CẦU CÁC HUYỆN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
	Tổng cộng khối huyện 

	
	
	Biên Hòa
	Vĩnh Cửu
	Trảng Bom
	Thống Nhất
	Định Quán
	Tân Phú
	Long Khánh
	Xuân Lộc
	Cẩm Mỹ
	Long Thành
	Nhơn Trạch
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12=1+..+11

	 
	TỔNG CỘNG (A+B)
	192.781
	40.006
	33.770
	24.406
	60.382
	92.473
	34.912
	75.223
	57.927
	85.293
	19.162
	716.335

	A
	CÁC KHOẢN CHI TRONG CÂN ĐỐI NS
	141.781
	34.506
	25.270
	18.743
	55.882
	48.473
	30.912
	68.223
	44.927
	79.293
	14.162
	562.172

	I
	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
	0
	18.176
	10.011
	11.757
	21.519
	36.059
	18.374
	53.754
	22.219
	24.795
	6.404
	223.068

	1
	Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của xã, phường, thị trấn (theo Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh)
	 
	18.176
	10.011
	11.438
	21.519
	12.072
	8.148
	22.817
	22.094
	18.887
	4.838
	150.000

	2
	Chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn vay Ngân hàng Công Thương Việt Nam
	 
	 
	 
	319
	 
	23.987
	10.226
	30.937
	125
	5.908
	1.566
	73.068

	II
	CHI THƯỜNG XUYÊN
	141.781
	16.330
	15.259
	6.986
	34.363
	12.414
	12.538
	14.469
	22.708
	54.498
	7.758
	339.104

	1
	Sự nghiệp quốc phòng
	1.211
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.211

	-
	Kinh phí mua xe chuyên dùng
	1.211
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.211

	2
	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo
	0
	0
	6.000
	0
	0
	0
	0
	0
	300
	0
	0
	6.300

	a
	Sự nghiệp giáo dục
	0
	0
	6.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6.000

	-
	Kinh phí sửa chữa thường xuyên trường lớp
	 
	 
	6.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.000

	b
	Sự nghiệp đào tạo
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	300
	0
	0
	300

	-
	Kinh phí hỗ trợ đào tạo theo Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 của UBND tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300
	 
	 
	300

	3
	Sự nghiệp đảm bảo xã hội
	6.599
	0
	4.377
	3.094
	6.090
	5.888
	1.000
	0
	2.829
	0
	0
	29.877

	-
	Kinh phí hỗ trợ tết Giáp Ngọ
	 
	 
	4.377
	3.094
	5.790
	5.888
	 
	 
	2.829
	 
	 
	21.978

	-
	Kinh phí hoạt động cho Trung tâm Điều dưỡng, phục hồi chức năng Đioxin
	 
	 
	 
	 
	300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300

	-
	Kinh phí đảm bảo xã hội tăng thêm
	6.599
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	 
	 
	 
	 
	7.599

	4
	Sự nghiệp kinh tế
	126.002
	12.165
	0
	0
	24.352
	1.896
	7.809
	9.877
	13.244
	0
	3.403
	198.748

	a
	Sự nghiệp nông nghiệp 
	0
	5.752
	0
	0
	21.752
	1.896
	0
	1.534
	2.989
	0
	3.403
	37.326

	-
	Hỗ trợ kinh phí đầu tư nông thôn mới từ nguồn thuế tài nguyên nước
	 
	5.752
	 
	 
	5.752
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11.504

	-
	Hỗ trợ kinh phí mua vắc xin đợt 02 năm 2015
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.534
	 
	 
	 
	1.534

	-
	Hỗ trợ đầu tư nông thôn mới
	 
	 
	 
	 
	14.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14.000

	-
	Hỗ trợ đầu tư chợ nông thôn mới theo Công văn số 1396/BC-SCT ngày 16/5/2016 của SCT
	 
	 
	 
	 
	2.000
	1.896
	 
	 
	2.989
	 
	3.403
	10.288

	b
	Sự nghiệp kiến thiết thị chính
	79.000
	 
	 
	 
	 
	 
	7.809
	 
	 
	 
	 
	86.809

	c
	Sự nghiệp môi trường
	40.000
	6.413
	 
	 
	2.600
	 
	 
	7.000
	 
	 
	 
	56.013

	d
	Sự nghiệp quy hoạch 
	7.002
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.343
	 
	 
	 
	8.345

	e
	Sự nghiệp thủy lợi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.255
	 
	 
	10.255

	5
	Sự nghiệp quản lý Nhà nước
	7.969
	4.165
	4.882
	3.892
	3.921
	4.630
	3.729
	4.592
	6.335
	4.898
	4.355
	53.368

	-
	Kinh phí thực hiện các công tác chuẩn bị, phục vụ bầu cử HĐND các cấp (theo CV số 87/UBBC ngày 11/4/2016 và số 158/UBBC ngày 17/5/2016 của Ủy ban bầu cử)
	7.969
	3.344
	4.832
	2.915
	3.672
	4.558
	3.729
	4.493
	3.507
	4.898
	4.355
	48.272

	-
	Kinh phí tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ 
	 
	210
	50
	348
	249
	72
	 
	99
	625
	 
	 
	1.653

	-
	Kinh phí nghỉ việc cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã làm việc lâu năm theo Công văn số 1942/SNV-XDCQ ngày 10/11/2011 của SNV)
	 
	46
	 
	629
	 
	 
	 
	 
	454
	 
	 
	1.129

	-
	Kinh phí trợ cấp thôi việc một lần đối với cán bộ xã theo Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND, Quyết định số 77/2013/QĐ-UBND
	 
	565
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.749
	 
	 
	2.314

	6
	Chi khác ngân sách
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	49.600
	0
	49.600

	-
	Bổ sung kinh phí để chi hoàn trả tiền sử dụng đất cho các doanh nghiệp (huyện Long Thành)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49.600
	 
	49.600

	B
	CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NS
	51.000
	5.500
	8.500
	5.663
	4.500
	44.000
	4.000
	7.000
	13.000
	6.000
	5.000
	154.163

	1
	Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết
	51.000
	5.500
	8.500
	5.663
	4.500
	44.000
	4.000
	7.000
	13.000
	6.000
	5.000
	154.163

	a
	Chi từ nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2015 (tạm tính)
	1.000
	5.500
	8.500
	5.663
	4.500
	4.000
	4.000
	7.000
	3.000
	6.000
	5.000
	54.163

	-
	Kinh phí khen thưởng các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 4183/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh
	 
	1.500
	2.000
	 
	2.000
	1.500
	 
	1.000
	1.000
	500
	 
	9.500

	-
	Kinh phí khen thưởng bổ sung theo Công văn số 479/UBND-CNN ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh
	1.000
	4.000
	6.500
	4.000
	2.500
	2.500
	4.000
	6.000
	2.000
	5.500
	5.000
	43.000

	-
	Bổ sung kinh phí khen thưởng huyện đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Thống Nhất tại CV 10411/UBND-CNN ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh
	 
	 
	 
	1.663
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.663

	b
	Chi đầu tư các dự án giáo dục từ nguồn thu vượt dự toán năm 2016
	50.000
	 
	 
	 
	 
	40.000
	 
	 
	10.000
	 
	 
	100.000


ĐVT: Triệu đồng

	 
	Nội dung
	Bổ sung từ các nguồn 

	
	
	Cộng
	Bổ sung từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ NS Trung ương
	Bổ sung từ nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2015 (Tạm tính)
	Bổ sung từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2015
	Bổ sung từ nguồn thu vượt dự toán XSKT năm 2016
	Bổ sung từ nguồn vay Ngân hàng Công Thương Việt Nam
	Bổ sung từ nguồn điều chỉnh dự toán

	A
	B
	13=14+..+19
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	 
	TỔNG CỘNG (A+B)
	716.335
	278.000
	65.667
	49.600
	100.000
	73.068
	150.000

	A
	CÁC KHOẢN CHI TRONG CÂN ĐỐI NS
	562.172
	278.000
	11.504
	49.600
	0
	73.068
	150.000

	I
	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
	223.068
	0
	0
	0
	0
	73.068
	150.000

	1
	Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của xã, phường, thị trấn (theo Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh)
	150.000
	 
	 
	 
	 
	 
	150.000

	2
	Chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn vay Ngân hàng Công Thương Việt Nam
	73.068
	 
	 
	 
	 
	73.068
	 

	II
	CHI THƯỜNG XUYÊN
	339.104
	278.000
	11.504
	49.600
	0
	0
	0

	1
	Sự nghiệp quốc phòng
	1.211
	1.211
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Kinh phí mua xe chuyên dùng
	1.211
	1.211
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo
	6.300
	6.300
	0
	0
	0
	0
	0

	a
	Sự nghiệp giáo dục
	6.000
	6.000
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Kinh phí sửa chữa thường xuyên trường lớp
	6.000
	6.000
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Sự nghiệp đào tạo
	300
	300
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Kinh phí hỗ trợ đào tạo theo Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 của UBND tỉnh
	300
	300
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Sự nghiệp đảm bảo xã hội
	29.877
	29.877
	0
	0
	 
	0
	0

	-
	Kinh phí hỗ trợ tết Giáp Ngọ
	21.978
	21.978
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Kinh phí hoạt động cho Trung tâm Điều dưỡng, phục hồi chức năng Đioxin
	300
	300
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Kinh phí đảm bảo xã hội tăng thêm
	7.599
	7.599
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Sự nghiệp kinh tế
	198.748
	187.244
	11.504
	0
	0
	0
	0

	a
	Sự nghiệp nông nghiệp 
	37.326
	25.822
	11.504
	0
	0
	0
	0

	-
	Hỗ trợ kinh phí đầu tư nông thôn mới từ nguồn thuế tài nguyên nước
	11.504
	 
	11.504
	 
	 
	 
	 

	-
	Hỗ trợ kinh phí mua vắc xin đợt 02 năm 2015
	1.534
	1.534
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Hỗ trợ đầu tư nông thôn mới
	14.000
	14.000
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Hỗ trợ đầu tư chợ nông thôn mới theo Công văn số 1396/BC-SCT ngày 16/5/2016 của SCT
	10.288
	10.288
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Sự nghiệp kiến thiết thị chính
	86.809
	86.809
	 
	 
	 
	 
	 

	c
	Sự nghiệp môi trường
	56.013
	56.013
	 
	 
	 
	 
	 

	d
	Sự nghiệp quy hoạch 
	8.345
	8.345
	 
	 
	 
	 
	 

	e
	Sự nghiệp thủy lợi
	10.255
	10.255
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Sự nghiệp quản lý Nhà nước
	53.368
	53.368
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Kinh phí thực hiện các công tác chuẩn bị, phục vụ bầu cử HĐND các cấp (theo CV số 87/UBBC ngày 11/4/2016 và số 158/UBBC ngày 17/5/2016 của Ủy ban bầu cử)
	48.272
	48.272
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Kinh phí tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ 
	1.653
	1.653
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Kinh phí nghỉ việc cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã làm việc lâu năm theo Công văn số 1942/SNV-XDCQ ngày 10/11/2011 của SNV)
	1.129
	1.129
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Kinh phí trợ cấp thôi việc một lần đối với cán bộ xã theo Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND, Quyết định số 77/2013/QĐ-UBND
	2.314
	2.314
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Chi khác ngân sách
	49.600
	0
	0
	49.600
	0
	0
	0

	-
	Bổ sung kinh phí để chi hoàn trả tiền sử dụng đất cho các doanh nghiệp (huyện Long Thành)
	49.600
	 
	 
	49.600
	 
	 
	 

	B
	CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NS
	154.163
	0
	54.163
	0
	100.000
	0
	0

	1
	Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết
	154.163
	0
	54.163
	0
	100.000
	0
	0

	a
	Chi từ nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2015 (tạm tính)
	54.163
	0
	54.163
	0
	0
	0
	0

	-
	Kinh phí khen thưởng các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 4183/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh
	9.500
	 
	9.500
	 
	 
	 
	 

	-
	Kinh phí khen thưởng bổ sung theo Công văn số 479/UBND-CNN ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh
	43.000
	 
	43.000
	 
	 
	 
	 

	-
	Bổ sung kinh phí khen thưởng huyện đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Thống Nhất tại CV 10411/UBND-CNN ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh
	1.663
	 
	1.663
	 
	 
	 
	 

	b
	Chi đầu tư các dự án giáo dục từ nguồn thu vượt dự toán năm 2016
	100.000
	 
	 
	 
	100.000
	 
	 


CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Cường

